
TT MÃ VN Họ và tên Ngày Sinh Số hộ chiếu 

1 VN02018002987 Nguyễn Thị Kim Chi 23/12/1993 C2056903

2 VN02018003709 Hồ Xuân Sơn 15/11/1993 C5429048

3 VN02018001092 Nguyễn Thị Lê Na 21/10/1987 C5927531

4 VN32019000559 Nguyễn Minh 10/04/1984 N2428989

5 VN02018008554 Nguyễn Sỹ tuấn 20/09/1987 N2215835

6 VN32021000326 Tô Bảo Sơn 03/07/1994 C2432806

7 VN32019000701 Vũ Đình Dũng 14/05/1989 N2306393

8 VN02018003727 Nguyễn Thị Yến 26/02/2000 K0561661

9 VN02018000950 Lê Thị Nhặn 01/01/1985 C9480512

10 VN02019003120 Lê Đình Sơn 22/12/1985 C9480587

11 VN02018001799 Nguyễn Đăng Dũng 13/12/1989 C5876193

12 VN32020000536 Trần Doãn Bình 24/02/1991 C0856958

13 VN32016001100 Trần Đức Bình 20/06/1989 N2224829

14 VN32019000032 Phạm Ngọc Thắng 09/09/1987 N2492367

15 VN02018001955 Trần Văn Lam 20/12/1991 C8573429

16 VN02016005442 Phan Việt Đức 10/10/1991 N2215196

17 VN32019000151 Nguyễn Văn Tuân 24/08/1987 C8683804

18 VN02018007414 Bùi Minh Tiến 21/09/1996 C5586222

19 VN02021000261 Nguyễn Trung Kiên 02/12/1991 C9278115

20 VN02019001341 Vi Văn Đình 05/01/1995 B8897985

21 VN02017000316 Ngô Phước An 29/09/1988 N1967862

22 VN02016003975 Nguyễn Văn Huấn 18/08/1985 N2086928

23 VN02018003645 Hoàng Mạnh Đức 15/03/1985 C4043195

24 VN32023000047 Lê Thị Nhung 05/11/1987 P01400054

25 VN02018002670 Nguyễn Lê Phúc Lộc 10/06/1986 N2430112

26 VN32019000451 Nguyễn Đình Tính 05/09/1990 N2429058

27 VN02018001894 Dương Thành Luân 12/08/1987 K0150701

28 VN02019003711 Lê Hồng Phương 11/12/1993 C8120221

29 VN32019000297 Nguyễn Quang Phú 03/03/1985 N2473548 

30 VN02023002076 Lê Ngọc Sơn 23/08/1998 P01310110

31 VN02017000348 Đậu Văn Thông 13/12/1984 N2454095

32 VN02019003585 Bùi Xuân Tùng 06/07/1992 P01380401

33 VN32019000015 Nguyễn Xuân Giang 12/05/1991 N2475930

34 VN02017003766 Huỳnh Ngọc Hoa 02/09/1997 M58619421

35 VN32017001165 Tống Bá Biên 17/06/1985 N1781736

36 VN02019000963 Đỗ Thị Oanh 23/12/1995 C3593257

37 VN02018004617 Vũ Văn Tình 17/07/1992 C5585170

38 VN02018003515 Biện Đức Thuyết 15/11/1991 C0494698

39 VN02017002265 Đặng Thị Thu Hằng 08/01/1992 Q00407883

40 VN02018007006 Phạm Quang Đạo 03/09/1990 C5561076

41 VN02017003846 Nguyễn Đăng Tông 20/11/1987 C3669576

42 VN32019000042 Nguyễn Văn Trưởng 20/05/1989 N2430270

43 VN32017001209 Nguyễn Mạnh Hà 15/10/1981 N2429911

44 VN02018002105 Hoàng Thị Hiền 23/02/1994 C5584984
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45 VN02019001394 Lê Văn Hà 20/10/1986 N2279742

46 VN02018003383 Trần Văn Phong 15/01/1995 Q00369097

47 VN02018004391 Nguyễn Công Tùng 02/10/1993 C3554567

48 VN02018001820 Phạm Văn Hào 15/02/1985 C5243086

49 VN32017000109 Nguyễn Thị Hải Chuyền 01/10/1990 N2251665

50 VN02018002206 Hoàng Anh Tuấn 22/10/1989 C5581790

51 VN32017001254 Nguyễn Khắc Thảo 14/02/1984 N2372234

52 VN02015000724 Lê Văn Tùng 02/11/1977 C3563979

53 VN02016007813 Nguyễn Văn Công 08/02/1991 N2475537

54 VN02018005863 Lê Văn Huấn 06/09/1990 N2391866

55 VN02017003869 Lê Khả Dũng 20/07/1995 C3663319

56 VN02018003375 Võ Ngọc Trung 19/07/1993 C1328863

57 VN02018006847 Mai Ngọc Hiếu 06/12/1997 C5585789

58 VN02019000654 Nguyễn Văn Quang 01/10/1991 C4067303

59 VN32021000240 Hà Xuân Hùng 22/06/1995 C2443904

60 VN02018001773 Đặng Văn Đạt 09/10/1990 N2453324

61 VN02018006325 Đồng Văn Thiệp 12/07/1999 C5571603

62 VN02021000398 Trương Văn Tuân 08/12/1991 C9278130

63 VN32017001168 Trần Văn Nhựt Bằng 28/05/1982 N2058063

64 VN32017001284 Nguyễn Cảnh Hoàn 10/12/1983 N2279724

65 VN02018003697 Ngô Thị Tâm 06/11/1994 C5613978

66 VN02017003746 Lê Kiên Trung 10/08/1983 N2474348 

67 VN02018006383 Nguyễn Văn Sơn 04/09/1988 C4583810

68 VN02018001763 Nguyễn Sỹ Thuần 26/12/1979 N2103787

69 VN02016003651 Đặng Hữu Phương 12/12/1989 C4745466

70 VN32018000031 Trương Quang Dũng 07/09/1979 C3449767

71 VN02017005026 Lê Huy Hoàng 17/02/1995 C3962360

72 VN32016001415 Nguyễn Thành Thông 14/01/1991 N2234918

73 VN02018002554 Nguyễn Kim Nam 15/10/1999 C5104678

74 VN02018003799 Lê Xuân Công 05/08/1995 N2429534

75 VN02017004044 Trần Văn Huy 15/09/1986 N2453227

76 VN02018001864 Đỗ Văn Tài 08/08/1985 N2455925

77 VN02017003595 Đặng Đình Tiến 22/04/1987 N2455923 

78 VN32019000230 Hồ Văn Long 04/01/1988 C8682023

79 VN02018006616 Trần Thị Hương 10/11/1998 C4427501

80 VN02016004214 Phạm Văn Tư 15/10/1991 C7074631

81 VN02018002154 Đỗ Quyết Tiến 26/12/1991 C5553602

82 VN02016007707 Huỳnh Thúy Nhi 28/02/1998 C2419865

83 VN02022005271 Phạm Văn Thông 07/06/1991 C9882580

84 VN02019003065 Phạm Văn Thu 01/05/1983 N2391309

85 VN02017005090 Phạm Thị Nhung 20/04/1987 C8188132 

86 VN32023000221 Vũ Thị Uyên 29/05/1990 C2432698

87 VN32017001012 Lê Phước Việt 10/09/1989 N2310270

88 VN02020000399 Trần Công Giang 28/06/1998 C8537370 

89 VN32017001057 Vương Đắc Phúc 23/04/1986 N2280710

90 VN02017002453 Lê Hoài Nam 07/08/1985 N2281632

91 VN02018004673 Trương Hữu Phong 14/07/1996 C5553625

92 VN02018003570 Nguyễn Văn Lãm 01/09/1990 C4055504

93 VN02016004934 Nguyễn Văn Quang 25/10/1987 N2279917

94 VN02018003298 Trần Văn Duy 24/12/1995 C1334506

95 VN02018001790 Quách Văn Phong 17/10/1987 N2391596

96 VN02018003340 Nguyễn Quốc An 15/01/1990 C5111889

97 VN02018005494 Lê Trạch Ba 03/03/1994 C5252960



98 VN02017003640 Nguyễn Xuân Sơn 17/12/1995 C3673199

99 VN02017003261 Lê Mạnh Đông 26/12/1983 C8867247

100 VN02021000394 Phan Văn Ánh 25/05/1989 C9629872

101 VN02017004243 Nguyễn Văn Nam 27/12/1982 C3685617

102 VN02018006680 Nguyễn Viết Anh 01/11/1983 C5562118

103 VN02018006781 Đặng Minh Tân 06/09/1990 C5573348

104 VN02018002961 Dương Gia Bảo 13/08/1996 C5669430

105 VN02018002339 Ma Thị Hường Nhâm 14/12/1992 C5580560 

106 VN02017001859 Hồ Đăng Thông 20/11/1996 C2475701

107 VN02018007931 Trịnh Xuân Sơn 02/05/1996 C5586029

108 VN02018006613 Võ Văn Thành 21/12/1997 C5500634

109 VN32017001363 Hà Ngọc Tiến 01/05/1986 N2307385

110 VN02018001891 Phạm Văn Phương 04/02/1984 C5258632

111 VN32020000544 Nguyễn Văn Sỹ 17/11/1991 N2215605

112 VN02014011148 Lương Văn Tiến 12/01/1984 N2223045

113 VN02018004440 Hà Sỹ Thắng 09/05/1991 P00108013

114 VN02022000240 Phạm Văn Tăng 10/02/1982 C9795042

115 VN02022000470 Phạm Văn Trường 01/11/1992 C9925191

116 VN02018007532 Lò Văn Thiểm 02/11/1998 C5585830

117 VN32020000406 Trần Công Hưng 19/05/1988 N2306075

118 VN32020000116 Nguyễn Xuân Cường 25/07/1991 C9770038

119 VN02017003555 Nguyễn Ngọc Đoan 20/12/1984 C3663140

120 VN02020005931 Phạm Quang Hoàng 28/07/1988 C2784236

121 VN02018006121 Phạm Viết Mạnh 20/11/1990 C5558304

122 VN32022000630 Nguyễn Hữu Hùng 14/05/1995 C2443895

123 VN32019000306 Đặng Văn Diễn 27/12/1991 C9480258

124 VN02018007352 Từ Minh Dương 23/04/1996 C5686135

125 VN32017001307 Phan Đình Thông 18/08/1982 N2391341

126 VN02017002642 Nguyễn Kim Trung 21/12/1990 C8679499

127 VN02018001945 Nguyễn Văn Hà 23/10/1984 N2103688

128 VN02016001918 Trương Thị Quyên 04/09/1990 N2172047

129 VN02018001927 Trần Văn Thống 30/04/1990 C6335197

130 VN02017004026 Mai Văn Túc 07/01/1990 N2392471

131 VN02018006207 Bùi Nho Thạo 13/10/1997 C5568904

132 VN02015000317 Trần Mạnh Linh 21/05/1982 N1915317

133 VN02017003387 Trần Trung Dũng 30/04/1992 N2372630

134 VN02017003935 Huỳnh Anh Dũng 17/07/1986 C3074421

135 VN02018007541 Lê Mạnh Sơn 19/10/1986 C9074777

136 VN02016005209 Nguyễn Văn Tuấn 04/06/1988 C5759216

137 VN32020000783 Nguyễn Văn Sơn 27/02/1989 N2428370

138 VN02018002165 Nguyễn Văn Trường 05/01/1992 C4071346

139 VN02019004867 Nguyễn Văn Thế 23/11/2000 C8278679

140 VN02017004023 Trịnh Văn Thắng 26/08/1993 Q00034307

141 VN02018007030 Vũ Tuấn Anh 09/09/1990 C5589289

142 VN02017003472 Hoàng Văn Công 08/11/1991 N2281487

143 VN02018005561 Tạ Mạnh Hà 16/09/1990 C5577620

144 VN02016007090 Phạm Khắc Tiệp 22/06/1988 K0546932

145 VN02018004984 Lê Văn Tấn 28/07/1985 Q00292490

146 VN02019003476 Nguyễn Văn Cảnh 10/12/1991 N2453243

147 VN02017003509 Nguyễn Xuân Toản 19/02/1993 K0569577

148 VN32020000386 Trần Đức Tâm 12/08/1988 C9386760

149 VN02018006415 Phạm Văn Thiệu 26/09/1987 C5423169

150 VN02016001249 Vũ Mạnh Lân 13/08/1987 C5811823



151 VN02016003877 Bùi Quang Sóng 30/10/1985 Q00151703

152 VN32021000122 Trần Văn Cảnh 23/05/1990 C9522378

153 VN02016005555 Nguyễn Quốc Luật 14/08/1988 C1576059

154 VN02017001988 Ngô Thế 16/07/1980 C0609597

155 VN02016006732 Nguyễn Thị Minh Châu 24/11/1988 C3884895

156 VN02016003994 Nguyễn Văn Hải 25/07/1987 C6686445

157 VN02019002603 Nguyễn Tấn Đạt 12/01/1992 C6919513

158 VN02018003765 Nguyễn Bá Anh 10/01/1995 C5577353

159 VN32016000404 Huỳnh Văn Đệ 04/10/1982 N2299000

160 VN02018001901 Bùi Nguyên Dũng
 16/05/1988 N2184766

161 VN32019000098 Trần Anh Tiệp 06/06/1987 N2298673

162 VN02016005608 Lê Ngọc Kha 12/09/1985 N2171893

163 VN02018007529 Nguyễn Văn Thuận 23/10/1994 C5678024

164 VN32019000735 Đỗ Văn Giang 08/12/1991 N2428382

165 VN02016002265 Tạ Thị Xuân 24/01/1985 N2372823

166 VN02017004324 Phạm Văn Luân 07/03/1995 C3698151

167 VN32017001148 Nguyễn Ngọc Quỳnh 10/10/1980 N2455700

168 VN02016005523 Nguyễn Văn Nghiệp 02/04/1990 N2252211


